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Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 4 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 4 

I. Phần trắc nghiệm (2,5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 41,59 là: 

A. 50 B. 5 
C. 

5

10
 D. 

5

100
 

Câu 2: Phân số 
2356

100
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 0,2356 B. 2,356 C. 235,6 D. 23,56 

Câu 3: Chữ số a  thích hợp để 10,08 10, 5 10,22a   là: 

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 1,5 và 12 là:  

A. 187,5% B. 18,75% C. 125% D. 12,5% 

Câu 5: Một thanh sắt dài 1,2m cân nặng 13kg. Thanh sắt cùng loại dài 3m thì có cân 

nặng là:  

A. 32,5kg B. 34kg C. 36,7kg D. 38,4kg 

II. Phần tự luận (7,5 điểm) 

Câu 6 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính: 
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1,273 + 57,11  83,54 – 9,86 25,7 x 1,6  19 : 380 

Câu 7 (1,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

7,5ha = …m2 34,72dm2 = …m2 321g = …kg 

Câu 8 (1,5 điểm): Tìm x , biết: 

a) 1,12 x x  = 112 b) x  + 18,2 = 33  c) x  : 2,6 = 5,4  

Câu 9 (1,5 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài 22,65m; chiều rộng bằng 
2

5
 chiều 

dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 

Câu 10 (1,0 điểm): Bác Lan gửi tiền tiết kiệm 35 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi 

suất 0,65% một tháng. Hỏi sau 1 tháng, bác Lan nhận về cả số tiền gửi và tiền lãi là 

bao nhiêu? 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 4 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

C D B D A 

II. Phần tự luận 

Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

1,273 + 57,11 = 58,383 83,54 – 9,86 = 73,68 

25,7 x 1,6 = 41,12 19 : 380 = 0,05 

Câu 7: 

7,5ha = 75000m2 34,72dm2 = 0,3472m2 321g = 0,321kg 

Câu 8: 

a) 1,12 x x  = 112 

x  = 112 : 1,12 

x  = 100 

b) x  + 18,2 = 33  

x  = 33 – 18,2  

x  = 14,8 

c) x  : 2,6 = 5,4  

x  = 5,4 x 2,6  

x  = 14,04  

Câu 9: 

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

22,65 : 5 x 2 = 9,06 (m) 

Chu vi của hình chữ nhật là: 

(22,65 + 9,06) x 2 = 63,42 (m) 

Diện tích của hình chữ nhật là: 

22,65 x 9,06 = 205,209 (m2) 
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Đáp số: Chu vi: 63,42m 

Diện tích: 205,209m2 

Câu 10: 

Số tiền lãi bác Lan nhận được sau 1 tháng là: 

35000000 x 0,65 : 100 = 227500 (đồng) 

Sau 1 tháng bác Lan nhận được số tiền là: 

35000000 + 227500 = 35227500 (đồng) 

Đáp số: 35227500 đồng. 
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